
ĐVT: triệu đồng

Tăng(+)/

giảm(-)
Tỷ lệ % 

A B 1 2 3 4 5=3+4 6=3/1 7=5/1 8
9=2-

(PS tuần trước)
10

TỔNG CHI 14,456,318 177,902 12,135,269 167,000 12,302,269 83.94 85.10 112.98 1,570 0.89

A  CHI CÂN ĐỐI 14,456,118 182,442 10,909,169 167,000 11,076,169 75.46 76.62 117.41 6,110 3.47

I.  Chi đầu tư phát triển 4,883,653 69,364 5,141,807 90,000 5,231,807 105.29 107.13 128.85 4,506 6.95

II.  Chi thường xuyên 9,152,580 113,078 5,766,323 77,000 5,843,323 63.00 63.84 108.84 1,604 1.44

1  Chi hành chính SN 8,345,022 105,032 5,507,500 71,000 5,578,500 66.00 66.85 109.82 1,646 1.59

 Chi sự nghiệp kinh tế, môi trường 1,047,526 40,401 467,252 21,000 488,252 44.61 46.61 72.85 23,691 141.78

 Chi sự nghiệp văn xã 5,730,288 50,238 3,785,968 35,000 3,820,968 66.07 66.68 112.93 -14,261 -22.11

Chi quản lý hành chính 1,567,208 14,393 1,254,280 15,000 1,269,280 80.03 80.99 122.84 -7,784 -35.10

2  Chi khác 807,558 8,046 258,823 6,000 264,823 32.05 32.79 91.46 -42 -0.52

Quốc phòng - An ninh 310,131 4,830 219,638 5,000 224,638 70.82 72.43 99.19 -458 -8.66

Khác 497,427 3,216 39,185 1,000 40,185 7.88 8.08 63.65 416 14.86

III.  Bổ sung quỹ DTTC 1,000 0 1,000 0 1,000 100.00 100.00 0

IV.  Dự phòng 235,220 0 0 0 0 0

V. Tạo nguồn cải cách tiền lương 0 0 0 0 0 0

VI. Chi CTMT, BS có mục tiêu 183,665 0 0 0 0 0

VII. Chi trả lãi, phí vay 200 0 39 0 39 0

VIII. Chi trả nợ vay 0 0 0 0 0 0

B TẠM ỨNG XDCB 0 -4,540 78,956 0 78,956 -4,540

C  TẠM ỨNG HCSN 0 0 6,216 0 6,216 0

D TẠM ỨNG KHÁC 0 0 0 0 0 0

E T.Ư CHI XDCB NĂM TRƯỚC CH.SANG 0 0 1,140,928 0 1,140,928 0 0

(Đã ký) (Đã ký)

Số: 39

TỔNG HỢP CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

 (Báo tuần từ ngày 18/9/2024 đến ngày 24/9/2024)

STT CHỈ TIÊU CHI Dự toán năm 2024
Phát sinh trong 

tuần

Nguyễn Hoàng Búp

Tỷ lệ % thực 

hiện đến ngày 

24/9/2024 so với 

Dự toán

Tỷ lệ % thực hiện 

đến ngày 

24/9/2024 so với 

cùng kỳ

Ước thực hiện đến 

ngày 01/10/2024

Thân Thị Diệu Thắm

Phòng QL Ngân sách - Tài chính HCSN

So sánh với tuần trước

Lập biểu

Thực hiện đến ngày 

25/9/2024 (Số liệu 

tổng hợp đến ngày 

24/9/2024)

Ước phát sinh 

tuần sau (từ ngày 

25/9/2024 đến 

ngày 01/10/2024 )

Tỷ lệ % ƯTH 

đến ngày 

01/10/2024 so 

với Dự toán

Ghi chú: Nguồn dự phòng năm 2024: Dự toán là 235,220 tỷ đồng; đã sử dụng đến ngày 24/9/2024 là 118,806 tỷ đồng. Trong đó:

             - Cấp Tỉnh: Dự toán đầu năm là 94,576 tỷ đồng, đã có kế hoạch sử dụng đến ngày 24/9/2024 là  55,995 tỷ đồng. Số còn lại là 38,581 tỷ đồng.

             - Cấp Huyện: Dự toán đầu năm là 117,154 tỷ đồng, đã sử dụng đến ngày 24/9/2024 là 56,210 tỷ đồng. Số còn lại là 60,944 tỷ đồng.

             - Cấp Xã: Dự toán đầu năm là 23,490 tỷ đồng, đã sử dụng đến ngày 24/9/2024 là 6,601 tỷ đồng. Số còn lại  là 16,889 tỷ đồng.
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